
# Classified as Internal 

 

TỈNH THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN ĐỊA CHỈ THÀNH PHỐ 

/QUẬN/HUYỆN ĐIỆN THOẠI 

An Giang CÔNGTY TNHH MTV ÐIỆN MÁY ĐIỆN LẠNH THẢO PHÁT 107 Nguyễn Huệ B , Phường Mỹ long Long Xuyên 
(0296) 3841984 

(0296) 3910888 

Bac Giang CÔNG TY TNHH TMDV HUYỀN LƯƠNG Số 472 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền  Bắc Giang (0204) 3824 714 

Bac Lieu CÔNG TY TNHH MTV VY LINH BẠC LIÊU Số 43, Đường số 11, Khu Đô Thị ven sông, Khóm 4, Phường 2 Bạc Liêu (0291) 3827235 

Bac Ninh CÔNG TY TNHH NHIỆT LẠNH HỒNG HẢI Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An  Bắc Ninh 
(022) 23811940 

Ben Tre CÔNG TY TNHH TMDV AN PHÚC TIẾN  135  ấp Mỹ An , xã Mỹ Thạnh An  Bến Tre 0753811492 

Binh Dinh CÔNG TY TNHH TMDV PHƯỚC THÀNH 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi Quy Nhơn 
(0256)3523658 
(0256) 3817452 

Binh Duong CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ HOÀNG VŨ 1179 Lê Hồng Phong  Thủ Dầu Một (028)37228509 

Binh Phuoc CONG TY TNHH MINH NHAT PHAT BP Tổ 3, Khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân  Đồng Xoài 0978075758 

Binh Thuan CTY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH HOÀNG VINH 85 Thống Nhất, Phường Tân Thiện Lagi (0252) 3842449  

Binh Thuan CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THUẬN 50 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh  Phan Thiết (0252) 3828530 

Cao Bang CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CHIẾN KHU Số nhà 04, tổ 12, Phường Hợp Giang  Cao Bằng (0206) 3853066 

Da Nang CÔNG TY TNHH TM&DV HÂN QUANG TRÍ 180 Xuân Thủy, Phường Khuê Trung Cẩm Lệ  (0236) 351 9999  

Dak Lak CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐIỆN PHONG THÀNH 197 Nguyễn Khuyến Buôn Ma Thuột (0262)3952917 

Dak Nong CN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN PHONG THÀNH ĐẮK 

NÔNG Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Phú Gia Nghĩa (0261) 3546195 

Dien Bien CÔNG TY TNHH TÙNG HUỆ ĐIỆN BIÊN SN 47, Tổ dân phố 8,  Phường Tân Thanh  Điện Biên Phủ (0215) 3835789 

Dong Nai CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÂM ÐIỆN LẠNH 1/17, KP 5, Phường Tân Phong Bien Hoa (0251) 3829014 

Dong Nai ĐIỆN LẠNH THANH CẢNH Số 132 đường Hoàng Diệu, KP2, P.Xuân Thanh Long Khánh (0251) 3870331 

Dong Nai CTY TNHH TMDV SỬA CHỮA ANH THƯ 176 Lê Duẩn, khu Bàu Cá, Xã An Phước  Long Thành 0965556291 



# Classified as Internal 

Dong Thap CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY PHƯỚC DŨNG Số 141, Đường 30/4, Phường 1 Cao Lãnh 
(0277) 3865551 

(0277) 3535459 

 
TỈNH THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN ĐỊA CHỈ THÀNH PHỐ 

/QUẬN/HUYỆN 
ĐIỆN THOẠI 

Gia Lai BÙI CÔNG KHANH Số nhà 171 đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ Pleiku (0269) 3821202 

Ha Giang CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC BÌNH-HÀ GIANG Số nhà 53A, Đường 19/5, Tổ 1, Phường Nguyễn Trãi Hà Giang (0219) 3863535 

Ha Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỤY Xóm 7, Xã Liêm Tuyền Phủ Lý 0979316102 

Ha Noi CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THẢO DUNG Số 05 tổ dân phố Kiên Thành, Thị trấn Trâu Quỳ Gia Lâm (024) 37589487 

Ha Noi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TÂN THỊNH PHÁT Số 441 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuy Long Biên 0904408412 

Ha Noi CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NAM ANH Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên Phú Xuyên (024) 3758 9487 

Ha Noi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT LẠNH AN PHÁT Số 1 ngõ 12 đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Dịch Vọng Cầu Giấy 
(024) 37589868   

Ha Noi CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY KHÁNH Số 45TT9 đường Phú La , Khu đô Thị Văn Phú, Phường Phú La Hà Đông 090 4408 412 

Ha Tinh CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HƯNG PHÚ Số 25, ngách 02, ngõ 377, Đường Nguyễn Du, Phường Thạch Quý Hà Tĩnh (02393) 858844 

Hai Duong DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO PHÁT 119 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phường Hải Tân   Hải Dương (0220) 3841118 

Hai Phong CÔNG TY TNHH TM&DV ĐL THỊNH CƯỜNG 
Số 230 Tôn Đức Thắng, P.Lam Sơn 

Lê Chân (0225) 3601693 

Hai Phong CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH VIÊN SAMNEC 2 - SAMNEC AN LÃO 
Tầng 1 Số 4 đường Hồ Sen, Phường Trại cau 

Lê Chân (0225) 3739766 

Hau Giang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TMDV KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT Số 71 Nguyễn Công Trứ,Phường 1 Vị Thanh 
0706822515 

Ho Chi Minh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MINH HƯƠNG 38B5 Đường Cây Keo, Phường Tam Phú Thủ Đức 0932355732 

Ho Chi Minh CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN LẠNH VĂN NHÃ 732/2 Phạm Thế Hiển, phường 4 Quận 8 0981363369 

Ho Chi Minh CÔNG TY TNHH TMDV CĐL BẢO HIỆP Số 68 đường Nhà Vuông, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh Hóc Môn 098 136 3369 



# Classified as Internal 

Ho Chi Minh CÔNG TY TNHH TMDV AN PHÚC TIẾN A10/27L Ấp 2,Xã Bình Hưng Bình Chánh 0904 4084 12 

Ho Chi Minh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DỊCH VỤ DT 630 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thành  Tân Phú 0932 355 732 

Ho Chi Minh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NMK 439D Trường Chinh, Phường 14 Tân Bình 098 136 3369 

 
TỈNH THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN ĐỊA CHỈ THÀNH PHỐ 

/QUẬN/HUYỆN 
ĐIỆN THOẠI 

Hoa Binh CÔNG TY TNHH TUẤN CƯỜNG HÒA BÌNH Số 151 Đường An Dương Vương, Tổ 3, Phường Phương Lâm Hòa Bình (0218) 3888129 

Hung Yen CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH ĐỨC TOÀN Số 233, đường Điện Biên, Phường Lê Lợi  Hưng Yên (0221) 3864467   

Kien Giang CTY TNHH MTV MINH TÙNG KIÊN GIANG 1039/67 đường Lâm Quang Ky Rạch Giá (0297) 3918222 

Kien Giang HỘ KINH DOANH ĐIỆN LẠNH THẢO TRANG Số 179, Đường Trần Phú, Khu phố 6, Phường Dương Đông Phú Quốc (0297) 3995794 

Kontum CÔNG TY TNHH TMDV LÂM SƠN KON TUM 114 Trường Chinh, Phường Duy Tân  Kon Tum 
(0327) 31725  

(0260) 3500562 

Khanh Hoa DNTN TM & DV VAN TRI 53A Quang Trung, Phường  Lộc Thọ Nha Trang (0258) 3525817 

Lai Chau CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ VIỆT NGUYÊN Tổ 8, Phường Quyết Tiến Lai Châu (0213) 3877264 

Lam Dong CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH VĂN ĐẠT Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2 Đà Lạt (0263) 3828204 

Lam Dong CÔNG TY TNHH TMDV AN KHOA số 11 đường Đề Thám, Phường 1 Bảo Lộc (0263) 3710235 

Lam Dong NGUYỄN HOÀNG THU MINH 1 Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Di Linh  Di Linh (0263) 3767300  

Lang Son CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH NGÂN LẠNG SƠN 164 Đường Phai Vệ , Phường Đông Kinh Lạng Sơn (0205) 6255066 

Lao Cai CÔNG TY TNHH MTV ÐIỆN LẠNH HOÀNG GIANG Số nhà 054, đường Nguyễn Khuyến, Phường Cốc Lếu Lào Cai (0214) 3824 766 

Long An CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MINH DŨNG 27 Quốc Lộ 1A, Phường 5 Tân An 
(0272) 6568037 

(0272) 3663678 

Nam Dinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANH THẮNG Số 482 Văn Cao, Phường Văn Miếu  Nam Định (0228) 3700795 

Ninh Binh CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH PHÚ MỸ LINH Số nhà 668, Đường 30/6 , Phố Vân Giang, Phường Ninh Phong Ninh Bình (0229) 3875340 



# Classified as Internal 

Ninh Thuan CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THÀNH VŨ Số 26 Yết Kiêu, Phường Phủ Hà 
Phan Rang-Tháp 

Chàm 0931256266 

Nghe An DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN LẠNH ĐỨC VINH Nhà số 7, ngõ A2, đường Hermann  Vinh (0238) 3830034    

Phu Tho CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TĂNG TỰ Số 1827 đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm  Việt Trì (0210) 3847041 

Phu Yen CÔNG TY TNHH THANH PHÙNG PHÚ YÊN Số 94 Nguyễn Thái Học (thửa đất số 22, TBĐ: 14), Phường 5 Tuy Hòa  (0257) 3814379 

 
TỈNH THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN ĐỊA CHỈ THÀNH PHỐ 

/QUẬN/HUYỆN 
ĐIỆN THOẠI 

Quang Binh CÔNG TY TNHH MTV QUANG TRANG 126A, Lý Thường Kiệt Đồng Hới (0232) 3822570 

Quang Nam CÔNG TY TNHH DV ĐIỆN LẠNH PHẠM HÙNG 02 Lý Tự Trọng, P.An Sơn Tam Kỳ 0352242342 

Quang Ninh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC DUY PHÁT 132, khu 4, Phường Đông Triều Đông Triều 
(0203) 3661688   

(0203) 3870259 

Quang Ninh CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HẢO KHUYÊN SN 6 ,Tổ 1, Khu 1 ,Phường Hồng Hà Hạ Long 0936275228 

Quang Ninh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI& KĨ THUẬT ĐIỆN AN PHÚC BÌNH Số 321, Tổ 30, Khu 3, Phường Cao Thắng Hạ Long (0203) 3628568 

Quang Ngai HỘ KINH DOANH ĐIỆN LẠNH ĐẠI NGÀN 326 Lê Lợi, P Nghĩa Lộ Quảng Ngãi 
0907957370  
 0976516594 

Quang Tri DOANH NGHIEP TU NHAN BAO BAO THIEN 141 Nguyễn Huệ, Kp8, Phường 1 Đông Hà (0233) 3553636 

Soc Trang CTY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO 31 Phạm Ngũ Lão, Phường 1 Sóc Trăng (0299) 3610714  

Son La CTY TNHH MTV LÂM DŨNG SƠN LA Số 229B đường Trần Đăng Ninh, tổ 8, Phường Quyết Tâm  Sơn La (0212) 3844866 

Son Tay CÔNG TY TNHH ĐĂNG CHIẾN 67 Đinh Tiên Hoàng, Phường Ngô Quyền Sơn Tây (024) 63258768 

Tay Ninh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV THIỆN CHÍ Số 195, Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân Ninh Sơn (0276) 3824898 

Tien Giang CTY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ CAI LẬY Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường 5 Cai Lậy (0273) 3820002 

Tuyen Quang CÔNG TY TNHH MÔT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM 

VIỆT Số nhà 174, đường Bình Thuận, Tổ 10, Phường Tân Quang  Tuyên Quang (0207) 3815800    



# Classified as Internal 

Thai Binh CÔNG TY TNHH KD VÀ TM THÀNH MINH Nhà ông Minh, Xóm 4, Xã Đông Hợp Đông Hưng (0227) 3851191 

Thai Nguyen CÔNG TY TNHH SAO VIỆT THÁI NGUYÊN Số 68A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 6, Phường Phan Đình Phùng Thái Nguyên (0208) 3754445 

Thanh Hoa CÔNG TY TNHH CN ĐT ĐIỆN LẠNH MẠNH TUẤN 258 Trường Thi, Phường Trường Thi Thanh Hóa (0237) 3855866 

Thua Thien Hue CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG PHÁT 159 An Dương Vương , Phường An Đông  Huế 0905904466 

Tra Vinh CÔNG TY TNHH MTV THIỆN TÀI Số 522, Khóm 1, Phường 9  Trà Vinh 
(0294)3860753  

0913187753 

Vinh Long NGUYỄN LÊ DUẨN Số 117/1 tổ 4, ấp 8, xã Mỹ Lộc Tam Bình 
 0939165650 
 0939867448 

 
TỈNH THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN ĐỊA CHỈ THÀNH PHỐ 

/QUẬN/HUYỆN 
ĐIỆN THOẠI 

Vinh Phuc CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH QUỲNH PHÁT Thôn Mỹ Đô, Xã Tân Phong Bình Xuyên (0211) 3503155 

Vinh Phuc CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT - VP 39 Đường Ngô Gia Tự, Phường Liên Bảo  Vĩnh Yên (0211) 3847670  

Vung Tau CÔNG TY TNHH TM - DV MINH KHÂM 462-464 Thống Nhất, Phường 8 Bà Rịa - Vũng 

Tàu (0254) 38 57832 

Yen Bai DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HỒNG HÀ Số nhà 08 Phó Đức Chính, Tổ 46,  Phường Hồng Hà Yên Bái 
(0216) 3862522  
(0216) 2219522  

 


